	 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2014 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Tờ trình số 5598/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, công trình
	Quy mô (ha)
	Địa điểm
	Căn cứ xem xét, thẩm định

	
	
	Tổng
	Trong đó: Sử dụng vào đất trồng lúa
	Xã
	huyện
	

	I
	ĐẤT QUỐC PHÒNG
	22,43
	2,78
	 
	 
	 

	1
	Cụm Trinh sát số 2 - Cục Cảnh sát biển Bộ QP
	5,10
	2,12
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	2
	Thao trường huấn luyện và trường bắn cho LLVT
	17,33
	0,66
	Cây Gáo
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	II
	ĐẤT AN NINH
	4,10
	3,80
	
	
	 

	3
	Trạm Cảnh sát đường thủy số 4
	1,50
	1,50
	Tam Phước
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	4
	Công an xã Tân Bình
	0,20
	0,20
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	5
	Trụ sở Công an xã Tân Bình
	0,20
	0,20
	Xã Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	6
	Trụ sở Công an
	0,20
	0,20
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	7
	Đồn Công an khu vực
	2,00
	1,70
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	III
	ĐẤT TRỤ SỞ
	2,50
	2,50
	
	
	 

	8
	Trụ sở mới UBND xã
	2,50
	2,50
	Xã Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	IV
	ĐẤT CÔNG NGHIỆP
	104,22
	5,42
	
	
	 

	9
	Cụm CN VLXD Tân An
	50,20
	2,02
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	10
	Cụm CN A - Hố Nai 3 (Hưng Thuận)
	40,02
	3,29
	Hố Nai 3
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	11
	Làng nghề đúc gang
	14,00
	0,11
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	V
	ĐẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	55,00
	0,82
	
	
	 

	12
	Mỏ sét gạch ngói Sông Trầu
	55,00
	0,82
	Sông Trầu
	Trảng Bom
	- Văn bản số 3878/UBND-TNMT ngày 11/11/2013 của UBND huyện Trảng Bom.

- Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thăm dò sét gạch ngói tại mỏ sét Sông Trầu.

 - Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Trảng Bom được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 15/01/2013.

	VI
	ĐẤT CHỢ
	9,05
	5,18
	
	
	 

	13
	Chợ Phú Hội (ấp Phú Mỹ 1)
	0,70
	0,37
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	14
	Chợ Bình Hòa
	1,00
	0,07
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	15
	Chợ Tân An
	1,20
	0,47
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	16
	Chợ Tân Bình mở rộng
	2,15
	0,23
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	17
	Chợ Thiện Tân
	0,80
	0,52
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	18
	Chợ Trị An (02 công trình)
	1,20
	1,52
	Trị An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	19
	Chợ Thạnh Phú
	2,00
	2,00
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	VII
	ĐẤT GIÁO DỤC
	67,03
	31,96
	
	
	 

	20
	Trường THCS Tân Hạnh
	2,16
	0,60
	Tân Hạnh
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	21
	Trường Mầm non Phú Lâm
	0,60
	0,60
	Phú Lâm
	Tân Phú
	 - UBND huyện Tân Phú đã thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 1644/UBND12/01/2013.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Phú Xuân được UBND huyện Tân Phú phê duyệt tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 02/10/2013.

	22
	Trường TH Trần Quốc Tuấn
	0,83
	0,43
	Gia Canh
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	23
	Trường TH Kim Đồng
	1,25
	1,00
	Gia Canh
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	24
	Trường MN Hoa Hồng
	0,41
	0,39
	TT. Định Quán
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	25
	Mở rộng Trường TH Trưng Vương
	1,10
	0,80
	TT. Định Quán
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	26
	Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
	1,55
	0,98
	TT. Định Quán
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	27
	Trường Mầm non Bàu Trâm
	1,53
	0,35
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	28
	Trường Mẫu giáo ấp Xóm Trầu
	0,10
	0,10
	Long An
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	29
	Trường MN Đại Phước 1
	1,00
	0,50
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	30
	Trường MN Phú Thạnh
	0,70
	0,14
	Phú Thạnh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	31
	Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	23,78
	0,05
	Phước An
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	32
	Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
	8,20
	6,80
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	33
	Trường MN Phú Lâm
	0,56
	0,56
	Phú Lâm
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	34
	Trường TH An Bình
	0,82
	0,30
	Trung Hòa
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	35
	Trường TH Bình Hòa
	1,00
	0,80
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	36
	Mở rộng Trường Đại học Lạc Hồng
	9,95
	7,56
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	37
	Trường MN ấp 2
	0,30
	0,10
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	38
	Mở rộng Trường THCS Thạnh Phú
	1,93
	1,58
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	39
	Trường THCS Bình Hòa
	1,00
	1,00
	Xã Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	40
	Trường TH Thới Sơn
	1,09
	1,00
	Xã Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	41
	Trường mẫu giáo, mầm non
	1,00
	1,00
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	42
	Trường Cao đẳng Thống kê 2
	5,00
	4,30
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	43
	Mở rộng Trường MN Xuân Tâm (phân hiệu ấp 3)
	0,17
	0,10
	Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	44
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện
	1,00
	0,92
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	VIII
	ĐẤT GIAO THÔNG
	1.514,45
	130,03
	
	
	 

	45
	Cầu số 5 (cầu An Hảo)
	0,87
	0,17
	An Bình, Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	46
	Đường dân sinh tránh bãi xử lý rác Phú Thanh
	1,54
	1,17
	Phú Thanh
	Tân Phú
	 - UBND huyện Tân Phú thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 1629/UBND-KT ngày  8/11/2013.

 - Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Phú Thanh được UBND huyện Tân Phú phê duyệt tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 30/9/2013.

	47
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh đi Phú Xuân
	2,10
	0,35
	Phú Xuân
	Tân Phú
	 - UBND huyện Tân Phú thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 753 ngày 04/6/2013.

 - Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Phú Xuân được UBND huyện Tân Phú phê duyệt tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 02/10/2013.

	48
	Đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên kết hợp làm đê bao chắn lũ
	3,91
	2,26
	Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	 - UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận địa điểm đầu tư tại văn bản số 3111/UBND-CNN 27/10/2009.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Nam Cát Tiên được UBND huyện Tân Phú phê duyệt tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 02/10/2013.

	49
	Hương lộ 2
	11,89
	2,01
	An Hòa, Tam Phước
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	50
	Các tuyến giao thông nông thôn
	16,48
	3,41
	Các xã
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	51
	Quốc lộ 51 mở rộng
	39,58
	0,18
	Các xã
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	52
	Đường Đặng Văn Trơn (HL 11)
	3,60
	0,61
	Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	53
	Các tuyến giao thông tại Hiệp Hòa
	17,44
	4,50
	Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	54
	Cống (04 công trình)
	0,33
	0,16
	Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	55
	Đường  Thiên Trợ
	1,27
	0,11
	Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	56
	Đường khu Nùng
	2,94
	0,20
	Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	57
	Đường Phước Tân - Giang Điền
	3,23
	0,03
	Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	58
	Cầu số 1 (Thống Nhất - Hiệp Hòa)
	2,17
	0,09
	Thống Nhất, Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	59
	Đường ấp 6 - 8 Thanh Sơn
	4,68
	0,25
	Thanh Sơn
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	60
	Đường vào đồng lúa Bà Kiên
	21,75
	0,38
	
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	61
	Đường trong đô thị
	50,32
	5,47
	
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	62
	Đường Bảo Vinh - Bảo Quang
	5,84
	0,20
	Bảo Quang
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	63
	Đường số 8
	5,49
	0,18
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	64
	Đường Trảng Bom - Xuân Lộc
	10,23
	0,11
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	65
	Quốc lộ 1 - đoạn tránh Long Khánh
	8,14
	0,59
	Bàu Sen
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	66
	Đường số 12 (tổ 11 đi tổ 14 Bàu Trâm)
	0,90
	0,04
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	67
	Đường số 10 (tổ 14 Bàu Trâm đi Bàu Sầm)
	1,00
	0,30
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	68
	Đường thổ lùn đi tổ 12 ấp Bàu Sầm
	4,68
	0,70
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	69
	Đường giao thông Khu hành chính xã Bàu Trâm
	5,90
	2,75
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	70
	Đường Bàu Trâm (đường Điểu Xiển và đoạn còn lại)
	8,35
	0,36
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	71
	Đường số 2 (Bình Lộc - Cây Da - Xuân Bắc)
	9,61
	0,18
	Bình Lộc
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	72
	Đường Bình Lộc - Bảo Quang
	11,23
	5,86
	Bình Lộc, Bảo Quang
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	73
	Quốc lộ 56 - Xuân Lập
	12,27
	0,04
	Hàng Gòn, Xuân Lập
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	74
	Đường 908 nối dài đi Xuân Tân - Xuân Định
	2,65
	0,17
	XHòa, PBình, XTân
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	75
	Đường Hồ Thị Hương
	6,14
	0,14
	Xuân An
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	76
	Quốc lộ 1 tránh TX. Long Khánh
	22,50
	0,63
	Xuân Lập, Bàu Sen
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	77
	Đường Bàu Cạn
	14,92
	0,23
	Bàu Cạn
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	78
	Quốc lộ 51 mở rộng
	123,68
	2,75
	Các xã
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	79
	Đường 25C
	14,58
	6,21
	Long Phước
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	80
	Đường ấp 1 - ấp 3
	3,48
	0,48
	
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	81
	Đường An Hòa - 319
	10,07
	2,02
	
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	82
	Tỉnh lộ 769
	134,30
	0,45
	Các xã
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	83
	Đường vành đai phía Bắc (đoạn 02)
	10,23
	7,44
	Long Tân, Phú Thạnh, Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	84
	Đường Phú Tân - Phú Đông
	14,00
	8,70
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	85
	Đường Giồng Ông Đông
	15,40
	4,95
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	86
	Bến xe Phú Thạnh
	3,00
	0,14
	Phú Thạnh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	87
	Kho, bãi đậu xe
	9,80
	3,78
	Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	88
	Đường từ nhà máy nước đến KCN Formosa
	1,83
	0,02
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	89
	Đường số 9
	55,97
	1,12
	
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	90
	Đường số 2
	59,75
	2,54
	
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	91
	Quốc lộ 20
	95,62
	6,40
	Các xã
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	92
	Đường Đắk Lua - Quảng Ngãi
	9,96
	0,52
	Đắk Lua
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	93
	Đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên
	4,50
	0,34
	Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	94
	Đường đê bao Núi Tượng - Nam Cát Tiên
	4,40
	3,80
	Núi Tượng
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	95
	Đường ấp 2 đi khu Bảy Mẫu
	0,40
	0,20
	Phú An
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	96
	Đường ấp 6 đi ấp Đạ Oai
	0,80
	0,20
	Phú An
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	97
	Đường sân bóng ấp 5
	0,90
	0,30
	Phú An
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	98
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh đi Phú Xuân
	2,10
	0,65
	Phú Xuân
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	99
	Đường Trà Cổ - Phú Lâm
	8,82
	1,50
	Trà Cổ, Phú Lâm
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	100
	Đường Bắc Quốc lộ 20 (mở mới)
	1,40
	0,36
	TT. Tân Phú, PXuân, PThanh, PLâm, TCổ
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	101
	Đường Nam Quốc lộ 20 (mở mới)
	6,30
	0,90
	TT. Tân Phú, PXuân, PThanh, PLâm, TCổ
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	102
	Đường Phú Thịnh - Phú An (mở mới)
	8,00
	0,18
	
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	103
	Đường Năm Rưỡi
	8,88
	0,27
	
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	104
	Đường Phú Xuân - Thanh Sơn
	9,75
	0,44
	
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	105
	Đường 600A
	25,16
	0,42
	
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	106
	Đường nội đồng 1, ấp Ngô Quyền
	0,58
	0,04
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	107
	Mở rộng, nâng cấp đường nội đồng 2, ấp Ngô Quyền
	0,97
	0,22
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	108
	Tỉnh lộ 769
	28,00
	0,12
	Các xã
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	109
	Đường Đông Kim - Xuân Thiện
	8,61
	0,48
	Gia Kiệm
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	110
	Đường Đức Huy - Thanh Bình
	10,50
	0,11
	Gia Tân 1, Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	111
	Đường phía Tây Quốc lộ 20
	39,86
	1,62
	Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung, Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	112
	Đường vườn xoài (Ông Hùng)
	4,60
	1,09
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	113
	Đường Sào Lâm, Bạch Lâm 2
	0,08
	0,05
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	114
	Đường nghĩa địa Đức Huy nhánh 03
	0,27
	0,04
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	115
	Đường suối đá Đức Long 2
	0,55
	0,02
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	116
	Đường vườn xoài nhánh từ đường vườn xoài đến ranh xã Phú Cường
	0,63
	0,07
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	117
	Đường nội đồng 2 - 3
	0,90
	0,90
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	118
	Đường ranh Khu chăn nuôi Đức Long 1
	1,20
	0,04
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	119
	Đường vườn xoài nhánh từ đường vườn xoài đến ranh xã Phú Túc
	1,69
	0,32
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	120
	Đường Hưng Lộc - xã Lộ 25 (mở mới)
	6,40
	1,83
	Hưng Lộc, xã Lộ 25
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	121
	Đường Vành đai 4 (đấu nối đường Hương lộ 10)
	10,50
	1,15
	Lộ 25
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	122
	Đường phía Đông Quốc lộ 20
	25,99
	3,63
	Xuân Thạnh, Bàu Hàm 2, Quang Trung, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	123
	Đường Hưng Nghĩa - xã Lộ 25
	11,74
	0,58
	
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	124
	Đường Bàu Hàm - Sông Thao - Cây Gáo (mở mới)
	14,23
	0,01
	Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo, Sông Trầu
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	125
	Các tuyến đường giao thông nông thôn
	57,96
	0,44
	Các xã
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	126
	Đường Ông Binh
	2,92
	1,40
	Bình Lợi, Tân Bình, Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	127
	Tỉnh lộ 768
	71,28
	0,23
	Các xã
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	128
	Các tuyến giao thông nông thôn
	84,35
	1,00
	Các xã
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	129
	Đường Bến Xúc - làng Đồi Xanh
	3,28
	0,08
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	130
	Đường ấp 3 - Tân An
	5,01
	2,75
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	131
	Đường cây gõ ấp 6 (vào khu giết mổ xã Thạnh Phú)
	1,56
	0,40
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	132
	Đường liên ấp 5 - 7
	1,57
	0,42
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	133
	Đường Tam Bản (liên xã Trị An - Vĩnh Tân)
	14,40
	0,13
	Trị An, Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	134
	Đường vào vùng KKCNKP4 (Bảy Mẫu)
	1,42
	0,06
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	135
	Các tuyến giao thông đô thị
	12,50
	0,86
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	136
	Đường liên ấp 2 - 5 (nhánh 01)
	0,84
	0,25
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	137
	Đường liên ấp 2 - 5 (nhánh 02)
	0,95
	0,20
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	138
	Đường vào khu chăn nuôi xã Vĩnh Tân
	3,62
	0,18
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	139
	Đường Vĩnh Tân - Cây Điệp
	4,62
	0,03
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	140
	Khu dân cư (mở rộng)
	14,50
	0,90
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	141
	Đường KP7 thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Tân
	12,70
	0,11
	Vĩnh Tân, TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	142
	Đường mới ấp 2
	0,66
	0,43
	Xã Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	143
	Đường Sở Quít
	0,74
	2,40
	Xã Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	144
	Đường Trảng Cháy - Hố Nai
	1,70
	0,93
	Xã Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	145
	Đường ấp 3 (nối dài)
	7,50
	3,15
	Xã Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	146
	Đường nối 768 - 768B
	0,28
	0,05
	Xã Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	147
	Đường Bàu Đàn
	0,90
	0,90
	Xã Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	148
	Đường liên xã Thạnh Phú - Tân Bình - Bình Lợi
	0,90
	0,75
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	149
	Đường Ông Thanh
	1,41
	1,25
	Xã Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	150
	Đường Bùng Binh
	4,47
	2,41
	Xã Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	151
	Đường song hành Nhà máy nước Thiện Tân
	14,17
	0,50
	Xã Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	152
	Đường Long Chiến
	2,47
	0,01
	
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	153
	Đường Bít
	5,80
	1,27
	
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	154
	Đường Bình Lợi - Thiện Tân
	6,02
	0,65
	
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	155
	Đường 768B (mở mới)
	11,80
	2,00
	
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	156
	Đường Xuân Trường - Trảng Táo
	17,02
	0,56
	
	Xuân Lộc
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	157
	Đường Xuân Thành - Suối Cao - Xuân Bắc
	20,80
	0,11
	
	Xuân Lộc
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	IX
	ĐẤT TRUYỀN DẪN NĂNG LƯỢNG
	6,26
	0,57
	
	
	 

	158
	Đường điện 220 KV thành phố Nhơn Trạch
	4,35
	0,21
	Các xã
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	159
	Trạm tăng áp vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch
	0,20
	0,20
	Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	160
	Đường dây 500 kV (Vĩnh Tân -  Sông Mây)
	1,08
	0,06
	
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	161
	Móng, trụ đường điện 500 KV Sông Mây - Tân Định
	0,63
	0,10
	TT. VA, Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	X
	ĐẤT XỬ LÝ RÁC THẢI
	66,39
	16,65
	
	
	 

	162
	Trạm xử lý nước thải số 1
	6,50
	0,49
	Phước An
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	163
	Mở rộng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn
	10,50
	1,17
	Tây Hòa
	Trảng Bom
	 - Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư số 8962/UBND-CNN ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Trảng Bom được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 15/01/2013.

	164
	Khu xử lý, chôn lấp chất thải
	20,00
	3,59
	Phú Thanh
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	165
	Nhà máy xử lý nước thải
	5,00
	0,10
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	166
	Nhà máy xử lý và tái chế rác thải
	18,89
	5,80
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	167
	Nhà máy xử lý nước thải
	5,00
	5,00
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	168
	Điểm xử lý và trung chuyển rác
	0,50
	0,50
	Xuân Bắc
	Xuân Lộc
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XI
	ĐẤT THỦY LỢI
	384,01
	70,46
	
	
	 

	169
	Đập Cầu Ván và tuyến kênh
	3,30
	2,20
	Phú Túc
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	170
	Kênh tiêu TT. ĐQ
	2,62
	1,12
	TT. Định Quán
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	171
	Nạo vét kênh, mương Ruộng Lớn
	0,12
	0,12
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	172
	Đường ống dẫn nước (Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa)
	1,48
	0,57
	Long An, Long Phước
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	173
	Dự án tuyến kênh A, B đập Suối Cả
	5,95
	5,95
	Long Phước
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	174
	Đường thoát nước suối Nước Trong
	63,40
	1,78
	Tam An
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	175
	Hệ thống kênh và trạm bơm Đắk Lua
	24,00
	8,25
	Đắk Lua
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	176
	Kênh dẫn nước
	0,39
	0,14
	Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	177
	Kênh tưới
	0,90
	0,28
	Núi Tượng
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	178
	Mở mới kênh cấp 2
	0,20
	0,20
	Phú Điền
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	179
	Đập tràn + kênh Cao Cang
	0,50
	0,10
	Phú Điền
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	180
	Mở kênh N1
	0,60
	0,60
	Phú Điền
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	181
	Mở mới kênh N2-5 (02 tuyến)
	0,68
	0,68
	Phú Điền
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	182
	Trạm bơm Phú Thanh
	0,05
	0,05
	Phú Thanh
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	183
	Kênh hồ Phú Thịnh
	1,30
	0,95
	Phú Thịnh
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	184
	Đập Ông Thọ
	1,43
	1,43
	Gia Tân 3
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	185
	Kênh mương đập ấp 5
	0,13
	0,13
	Lộ 25
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	186
	Hệ thống tiêu thoát nước Sông Trầu
	1,78
	0,08
	Sông Trầu
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	187
	Hệ thống thoát nước liên xã Đông Hòa - Trung Hòa - Tây Hòa
	4,09
	0,62
	Tây Hòa, Trung Hòa
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	188
	Nạo vét Rạch Mọi
	9,81
	1,25
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	189
	Mương thủy lợi ấp 2
	0,25
	0,25
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	190
	Tuyến ống nước Nhà máy nước Thiện Tân
	20,00
	1,10
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	191
	Nạo vét mương thoát lũ Thủy Hội
	6,24
	0,56
	Trị An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	192
	Mương thoát nước
	0,13
	0,13
	Xã Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	193
	Hệ thống kênh mương, trạm bơm
	0,30
	0,30
	Xã Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	194
	Hệ thống kênh dẫn nước hồ Gia Măng
	16,25
	1,54
	Xuân Hiệp, Xuân Tâm, Lang Minh
	Xuân Lộc
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	195
	Hồ chứa nước Cà Ròn
	100,00
	8,40
	Gia Canh
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	196
	Nạo vét suối Đường Cộ
	2,06
	0,58
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	197
	Nạo vét Rạch Lăng
	3,80
	1,58
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	198
	Nạo vét Rạch Đông
	28,71
	4,54
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	199
	Nạo vét suối Tân Trạch
	16,63
	9,87
	Thạnh Phú, Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	200
	Hệ thống suối, mương (theo QH chi tiết)
	5,65
	0,66
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	201
	Nạo vét suối Vĩnh An (nhánh 02)
	6,32
	4,55
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	202
	Nạo vét suối Vĩnh An (nhánh 01)
	19,35
	3,50
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	203
	Nạo vét suối Đá Kè
	13,60
	1,00
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	204
	Nạo vét suối Cây Khô
	2,20
	0,40
	Các xã
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	205
	Nạo vét suối Bà Ba, ấp Ông Hường
	6,70
	0,13
	Các xã
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	206
	Nạo vét suối Đa Tôn
	13,09
	4,87
	Thanh Sơn
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XII
	ĐẤT VĂN HÓA, THỂ THAO
	85,49
	21,16
	
	
	 

	207
	Trung tâm VH - TT; sân bãi tập luyện TDTT; hồ bơi trẻ em
	1,18
	0,90
	Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	208
	Trung tâm Văn hóa xã Phú Thanh
	1,30
	1,30
	Phú Thanh
	Tân Phú
	 - UBND huyện Tân Phú đã thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 981/UBND-KT ngày 11/7/2013.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 02/10/2013.

	209
	Trung tâm Văn hóa, thể dục thể thao xã Phú Lâm
	0,65
	0,65
	Phú Lâm
	Tân Phú
	 - UBND huyện Tân Phú đã thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 1645/UBND-KT ngày 12/01/2013.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Phú Lâm được UBND huyện Tân Phú phê duyệt tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 07/10/2013.

	210
	Trung tâm Văn hóa, thể dục thể thao xã Phú Xuân
	1,50
	0,23
	Phú Xuân
	Tân Phú
	 - UBND huyện Tân Phú đã thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 1370/UBND-KT ngày 17/9/2013.

 - Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Phú Xuân được UBND huyện Tân Phú phê duyệt tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 02/10/2013.

	211
	Mở rộng sân bóng Bình Ý
	0,50
	0,50
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	- Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	212
	Nhà văn hóa Bình Ý
	0,05
	0,05
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	- Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	213
	Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán
	2,59
	1,50
	TT. Định Quán
	Định Quán
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	214
	Sân tập thể dục dưỡng sinh
	1,50
	1,47
	Long An
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	215
	Sân bóng
	1,48
	0,17
	Sông Thao
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	216
	Sân thể thao của các ấp (07 ấp)
	2,75
	0,40
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	217
	Mở rộng sân bóng đá ấp Bình Ý
	1,20
	0,44
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	218
	Sân thể thao của các ấp (03 ấp)
	0,75
	0,40
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	219
	Sân thể thao của các ấp (07 ấp)
	2,82
	0,50
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	220
	Sân thể thao của các ấp (06 ấp)
	2,65
	0,39
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	221
	Khu giải trí thiếu nhi hồ bơi kết hợp công viên
	5,50
	4,70
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	222
	Làng văn hóa đồng bào dân tộc Choro
	11,38
	0,42
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	223
	Khu cây xanh (trong Khu hành chính xã Bàu Trâm)
	1,54
	0,17
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	224
	Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng
	1,71
	0,02
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	225
	Làng dân tộc
	3,82
	0,84
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	226
	Nhà tưởng niệm liệt sỹ Tỉnh ủy
	28,93
	0,53
	Bình Sơn
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	227
	Nhà văn hóa kết hợp VP ấp tại Phú Đông (02 công trình)
	0,08
	0,03
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	228
	Trung tâm văn hóa
	0,18
	0,05
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	229
	Trung tâm VHTT xã Phú Thanh
	1,30
	1,00
	Phú Thanh
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	230
	Phòng truyền thống
	0,02
	0,02
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	231
	Trung tâm VH - học tập cộng đồng và sân bóng đá xã
	2,50
	0,50
	Trung Hòa
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	232
	Nhà văn hóa ấp (10 công trình)
	2,14
	0,11
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	233
	Nhà văn hóa ấp (07 công trình)
	0,52
	0,05
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	234
	Trung tâm VHTT
	1,50
	1,37
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	235
	Nhà văn hóa ấp (03 công trình)
	0,15
	0,15
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	236
	Nhà văn hóa khu phố (08 công trình)
	0,80
	0,10
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	237
	Trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng
	2,50
	2,20
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XIII
	ĐẤT Y TẾ
	65,77
	7,56
	
	
	 

	238
	Phòng khám chuyên khoa
	2,20
	1,63
	Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	239
	Phân trạm y tế Làng văn hóa dân tộc ấp Bàu Sầm
	0,15
	0,10
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	240
	Trạm Y tế Bàu Trâm (trong khu hành chính xã)
	0,66
	0,10
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	241
	Bệnh viện đa khoa
	3,50
	3,50
	Long An
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	242
	Bệnh viện Đa khoa Lan Hà
	6,69
	0,71
	Phước Bình
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	243
	Phòng khám đa khoa khu vực
	0,54
	0,07
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	244
	Phòng khám đa khoa khu vực
	1,27
	0,19
	Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	245
	Trạm Y tế Tà Lài (cơ sở 01)
	0,50
	0,08
	Tà Lài
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	246
	Mở rộng Trạm Y tế Thạnh Phú
	0,20
	0,12
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	247
	Trạm Y tế xã Thiện Tân
	0,23
	0,23
	Xã Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	248
	Bệnh viện Semtech - Thanh Bình
	49,83
	0,83
	Thạnh Phú, Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XIV
	ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA
	55,74
	9,26
	
	
	 

	249
	Nghĩa địa công viên
	50,00
	8,61
	Sông Trầu
	Trảng Bom
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	250
	Mở rộng nghĩa địa (03 ấp)
	5,74
	0,65
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XV
	ĐẤT KHU DÂN CƯ
	532,21
	99,07
	
	
	 

	251
	Khu dân cư và tái định cư  khu
	24,23
	5,20
	Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	252
	Khu dân cư Suối Son
	5,42
	1,78
	Tam Phước, Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	253
	Khu tái định cư
	4,53
	0,43
	Tân Hạnh
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	254
	Khu đô thị - dịch vụ
	13,46
	0,25
	Tân Hạnh
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	255
	Khu dân cư phục vụ tái định cư
	10,77
	2,99
	Tân Vạn
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	256
	Điểm dân cư số 1
	22,26
	0,11
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	257
	Đất ở trong Khu hành chính xã Bàu Trâm
	3,54
	0,09
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	258
	Điểm dân cư số 3 (đã bao gồm chốt phòng thủ)
	31,60
	1,24
	Bình Lộc
	Long Khánh
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	259
	Khu tái định cư
	4,50
	4,50
	Long An
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	260
	Khu tái định cư cho Trung tâm hội chợ triển lãm và Hội nghị Quốc tế
	4,50
	4,50
	Long Phước
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	261
	Khu dân cư (Công ty nhà Việt Nam)
	8,90
	2,67
	Long Phước
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	262
	Khu tái định cư Phước Thái
	9,74
	9,74
	Phước Thái
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	263
	Khu dân cư và biệt thự vườn Cầu Xéo
	4,00
	4,00
	Thị trấn Long Thành
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	264
	Khu dân cư
	2,57
	1,57
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	265
	Khu dân cư Đại Phước
	4,50
	4,50
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	266
	Khu dân cư theo quy hoạch
	4,50
	2,60
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	267
	Khu dân cư theo quy hoạch
	4,60
	2,30
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	268
	Khu dân cư theo quy hoạch
	4,60
	2,20
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	269
	Khu dân cư theo quy hoạch
	9,60
	7,68
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	270
	Khu dân cư Đại Phước (1)
	9,70
	2,62
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	271
	Khu dân cư theo quy hoạch
	30,00
	9,70
	Long Thọ
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	272
	Khu dân cư theo quy hoạch
	4,20
	2,10
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	273
	Khu dân cư theo quy hoạch
	2,70
	1,20
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	274
	Khu biệt thự nhà vườn
	70,00
	1,60
	Phước An
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	275
	Khu dân cư theo quy hoạch
	5,30
	1,30
	Phước An, Long Thọ
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	276
	Khu dân cư theo quy hoạch
	46,65
	8,10
	Phước An, Long Thọ
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	277
	Khu dân cư phục vụ TĐC của KCN Ông Kèo (phần mở rộng)
	6,34
	0,11
	Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	278
	Khu tái định cư Phước Khánh
	29,02
	0,08
	Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	279
	Khu tái định cư Phước Thiền
	12,66
	1,32
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	280
	Khu dân cư theo quy hoạch
	50,00
	2,70
	Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	281
	Bà Bùi Thị Hoàng Yến
	0,03
	0,03
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	282
	Khu tái định cư ấp 4
	7,00
	2,31
	Đắk Lua
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	283
	Khu tái định cư
	27,79
	0,55
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	284
	Khu tái định cư trường bắn
	53,00
	7,00
	Xuân Hưng
	Xuân Lộc
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XVI
	HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SANG ĐẤT Ở
	1,90
	0,80
	
	
	 

	285
	Bà Dương Bạch Tuyết
	0,03
	0,03
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	286
	Đỗ Tiến Sỹ và Lê Thị Hoa
	0,06
	0,01
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thạnh Phú được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013.

	287
	Đặng Quốc Sỹ
	0,08
	0,08
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	288
	Phạm Thị Xuân
	0,04
	0,01
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu 

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 28/01/2013.

	289
	Võ Thị Nhạn
	0,47
	0,47
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	290
	Đỗ Kim Chung
	0,20
	0,06
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 3833/UBND-KT ngày 10/10/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	291
	Lê Minh Hoàng và Nguyễn Thị Mai Thu
	0,06
	0,02
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 3833/UBND-KT ngày 10/10/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thạnh Phú được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013.

	292
	Huỳnh Minh Tuyết và Võ Thị Minh Tuyền
	0,10
	0,01
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 3833/UBND-KT ngày 10/10/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thạnh Phú được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013.

	293
	Lê Minh Phương và Lê Thị Mỹ Hằng
	0,07
	0,01
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 3833/UBND-KT ngày 10/10/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thạnh Phú được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013.

	294
	Đoàn Văn Cảnh
	0,11
	0,02
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 3833/UBND-KT ngày 10/10/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Bình Hòa được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	295
	Tạ Quốc Minh và Đào Thị Kim Quyên
	0,23
	0,02
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	296
	Nguyễn Thị Thúy Phượng
	0,10
	0,01
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	297
	Lê Thị Tuyết Mai
	0,07
	0,01
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	298
	Võ Văn Nhân và Trần Thị Thủy
	0,10
	0,01
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	299
	Huỳnh Đăng Nhựt và Trần Thị Thùy Trang
	0,04
	0,01
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	300
	Nguyễn Thị Sáu và Huỳnh Văn Kiệt
	0,06
	0,01
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	301
	Nguyễn Thị Vàng và Hồng Kim Cúc
	0,08
	0,01
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XVII
	ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
	211,26
	43,24
	
	
	 

	302
	Trạm kinh doanh xăng dầu
	0,12
	0,12
	Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	303
	Mở rộng nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp
	1,42
	1,14
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Đơn xin thỏa thuận địa điểm đầu tư của Công ty Cổ phần Vương Hải. 
- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thiện Tân được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28/01/2013.

	304
	Nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao
	0,17
	0,17
	Thị trấn Long Thành
	Long Thành
	 - Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư số 2069/UBND-KT ngày 30/6/2009 của UBND huyện Long Thành.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Long Thành, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 23/01/2013. 

	305
	Trạm dừng chân và bảo dưỡng ô to, xe máy
	0,10
	0,10
	Phước Thái
	Long Thành
	 - Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư số 4487/UBND-KT ngày 26/10/2012 của UBND huyện Long Thành.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Phước Thái được UBND huyện Long Thành phê duyệt tại Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 02/4/2013.

	306
	XD nhà máy gạch Tuynen
	19,43
	0,02
	Phước Tân
	Biên Hòa
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	307
	Kho bãi cho thuê (DNTN Sao Khuê)
	0,86
	0,86
	Long An
	Long Thành
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	308
	Trung tâm thương mại - dịch vụ
	15,00
	9,75
	Long Tân
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	309
	Điểm du lịch sinh thái Long Tân (1)
	30,00
	1,72
	Long Tân
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	310
	Điểm du lịch sinh thái
	20,00
	6,60
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	311
	Điểm du lịch sinh thái
	25,00
	2,96
	Phú Đông, Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	312
	Khu dịch vụ hậu cần logistics
	70,00
	8,87
	Phước An
	Nhơn Trạch
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	313
	Xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói
	0,40
	0,40
	Phú An
	Tân Phú
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	314
	Cơ sở giết mổ xã Gia Tân 2
	2,00
	2,00
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	315
	Bà Trương Thị Lệ Quân
	0,11
	0,11
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	316
	Ông Võ Thanh Tòng và bà Lại Lê Hoa
	0,28
	0,28
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	317
	Cơ sở giết mổ tập trung (ấp 6)
	1,00
	1,00
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	318
	Ông Huỳnh Kim Sơn và bà Diệp Thị Kim Cúc
	3,33
	0,31
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	319
	Hội trường nhà ăn Công ty BBCC
	2,04
	0,63
	Xã Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	320
	Mỏ đá Thạnh Phú 2
	20,00
	6,20
	Xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	XVIII
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	48,24
	30,33
	
	
	 

	321
	Ông Đào Duy Từ
	0,07
	0,07
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	322
	Trang trại heo giống (vị trí 02)
	12,57
	6,48
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 6470/UBND-ĐT ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 3204/UBND-KT ngày 30/8/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.
- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 27/02/2013.

	323
	Trang trại heo giống (vị trí 03)
	15,78
	8,81
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 6470/UBND-ĐT ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 3204/UBND-KT ngày 30/8/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.
- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 27/02/2013.

	324
	Trang trại chăn nuôi heo (Cty Kim Hoàng Hưng)
	9,80
	9,80
	Xuân Hưng
	Xuân Lộc
	 - Văn bản thoả thuận địa điểm đầu tư số 4549/UBND-KT ngày 23/11/2013 của UBND huyện Xuân Lộc.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Xuân Hưng được UBND huyện Xuân Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 21/4/2013.

	325
	Võ Thị Nhạn (chuyển sang trồng bưởi)
	0,21
	0,21
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 4320/UBND-KT ngày 08/11/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 28/01/2013.

	326
	Trần Thị Thủy
	0,16
	0,16
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 - Văn bản số 3833/UBND-KT ngày 10/10/2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Tân Bình được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/01/2013.

	327
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây lâu năm
	4,50
	1,65
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	328
	Dự án phát triển cây bưởi
	5,00
	3,00
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	329
	Trần Thị Ánh Xuân và Võ Văn Hoàng
	0,15
	0,15
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	 Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2012.  

	Tổng số 329 dự án
	3.236,05
	481,59
	 
	 
	 


